
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 5 6 7 8 9

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

Trèo lên xuống 5 gióng thang

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI

                   LVPTTM

- BD: Nhớ ơn Bác 

*BS: Nhớ giọng hát Bác Hồ, Giấc mơ gặp Bác 

-Nghe hát : Ai yêu Bác Hồ Chí  Minh hơn thiếu 

niên nhi đồng 

*TCÂN : Nghe nhạc đoán tên bài hát 

8g45 – 9g20

 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Quan sát Lăng Bác Hồ

Giới thiệu TCVĐ: Thi ghép 

tranh

HT: tranh nào biến mất.

Chơi tự do : Vẽ , tô màu xây 

lăng bác 

      HĐ NGOÀI TRỜI

Quan sát : Nhà sàn 

TCVĐ: Thi ghép tranh 

AN: Tai ai tinh

- Chơi tự do: vẽ lăng bác , xếp 

nhà sàn , xem sách…

MÚA 

(8g45 - 9g5)

    HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Quan sát hang Păc Pó 

TCHT: tranh nào biến mất 

 VĐ : Về đúng địa danh  của mình 

DG: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do : vẽ tranh, dán,xếp hình các địa danh  

Tuấn 1: NHÁNH 3: BÁC HỒ KÍNH YÊU

Điểm danh, ăn sáng

Đón trẻ, thể dục sáng

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2025- LỚP CHỒI 1

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 05 /05 /2025 ĐẾN NGÀY 30/05/2025

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ( TUẦN 1 : THỰC HIỆN TỪ NGÀY 05/05 - 09/05)

TUẦN 2 ĐẾN TUẦN 4: LUYỆN TẬP- ĐÁNH GÍA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

THI BÉ KHỎE BÉ 

NGOAN



9g25 -10g15

           HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Phòng triển lãm 

tranh ảnh về Bác Hồ ,Cô giáo cho 

học sinh đi thăm quan lăng bác 

- Góc xây dựng: Xây  dựng lăng 

Bác , nhà sàn , ao cá Bác Hồ

-  Góc học tập: Xem tranh ảnh về 

Bác Hồ .Làm sách tranh ảnh về 

Bác Hồ . Xếp hình nhà sàn , lăng 

Bác

- Góc nghệ thuật: Múa hát, đọc 

thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

- Vẽ,tô màu  lăng Bác , nhà sàn 

- .Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn 

cây , ao cá Bác Hồ

           HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Phòng triển lãm 

tranh ảnh về Bác Hồ ,Cô giáo cho 

học sinh đi thăm quan lăng bác 

- Góc xây dựng: Xây  dựng lăng 

Bác , nhà sàn , ao cá Bác Hồ

-  Góc học tập: Xem tranh ảnh về 

Bác Hồ .Làm sách tranh ảnh về Bác 

Hồ . Xếp hình nhà sàn , lăng Bác

- Góc nghệ thuật: Múa hát, đọc thơ, 

kể chuyện có trong chủ đề.

- Vẽ,tô màu  lăng Bác , nhà sàn 

- .Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn 

cây , ao cá Bác Hồ

PTNT: Trò chuyện về Bác Hồ 

kính yêu

   HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Quan sát : Ao cá Bác Hồ 

TCVĐ: Mua hoa tặng Bác

GTTCHT:

Thi xem ai nhanh 

 Chơi tự do: 

vẽ lăng bác, xếp nhà sàn, xem 

sách…

                  

PTNN: Thơ :Bác Hồ của em 

           HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Phòng triển lãm tranh ảnh về Bác 

Hồ ,Cô giáo cho học sinh đi thăm quan lăng bác 

- Góc xây dựng: Xây  dựng lăng Bác , nhà sàn , ao 

cá Bác Hồ

-  Góc học tập: Xem tranh ảnh về Bác Hồ .Làm sách 

tranh ảnh về Bác Hồ . Xếp hình nhà sàn , lăng Bác

- Góc nghệ thuật: Múa hát, đọc thơ, kể chuyện có 

trong chủ đề.

- Vẽ,tô màu  lăng Bác , nhà sàn 

- .Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây , ao cá Bác 

Hồ

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

Tiếng anh cung Gogo

14g40– 15g10

Kỹ năng sống: Thể hiện tình 

cảm

LVPTNT

Nhận biết sang- trưa- chiều tối

15g15– 15g45 Ăn xế

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

                                      HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Phòng triển lãm tranh ảnh về Bác Hồ ,Cô 

giáo cho học sinh đi thăm quan lăng bác 

- Góc xây dựng: Xây  dựng lăng Bác , nhà sàn , ao cá Bác 

Hồ

-  Góc học tập: Xem tranh ảnh về Bác Hồ .Làm sách tranh 

ảnh về Bác Hồ . Xếp hình nhà sàn , lăng Bác

- Góc nghệ thuật: Múa hát, đọc thơ, kể chuyện có trong 

chủ đề.

- Vẽ,tô màu  lăng Bác , nhà sàn 

- .Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây , ao cá Bác Hồ

Kỹ năng sống: Thể hiện tình cảm

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống Xếp mềm gối)

THI BÉ KHỎE BÉ 

NGOAN



Hoạt động chiều

LQKTM:

 Nhớ ơn Bác

Hoạt động chiều

Làm quen thơ Bác Hồ của em 

Hoạt động chiều

Ôn thơ : Bác Hồ của em 

Hoạt động chiều

Hát : Nhớ ơn Bác  
Hoạt động chiều

Ôn VĐ: Nhớ ơn Bác 

16g25 –  17g Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 12 13 14 15 16

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

Đánh giá sự phát triển của trẻ 

cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị 

Tổng kết năm học

Tiếng Anh

(Cô Trà)

8g-8g40

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI

DG: dung dăng dung dẻ

TCVĐ: tiếp sức

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài 

trời 

8g45 – 9g20

MÚA 

(8g45 - 9g5)

9g25 -10g15

TUẦN 2

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Tổng kết năm học

- Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

- Tập luyện văn nghệ tổng kết năm học 

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Trò chơi dân gian: ( Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, cá sấu lên bờ, cướp 

trứng gà, mèo đuổi chuột)

trò chơi vận động: ( tiếp sức, hái hoa dâng chủ, vượt chướng ngại vật, về đúng 

nhà)

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời ,...

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Trò chơi dân gian: ( Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, cá sấu lên 

bờ, cướp trứng gà, mèo đuổi chuột)

trò chơi vận động: ( tiếp sức, hái hoa dâng chủ, vượt chướng ngại 

vật, về đúng nhà)

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời ,...



10g20 -14g

14g05 – 14g35
Tiếng Anh

(Trà)

8g-8g40

14g40– 15g10 Giáo dục lễ giáo

15g15– 15g45

16g25 –  17g

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 19 20 21 22 23

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40 Đánh giá sự phát triển của trẻ 

cuối năm

Tiếng Anh

(Cô Trà)

TIẾNG ANH VỚI 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

8g45 – 9g20

Múa

(8g45 – 9g5)

Thời gian còn lại: Gogo học 

tiếng Anh)

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

Ăn xế

Giáo dục lễ giáo

TUẦN 3

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống Xếp giường)

     

 Hoạt động theo ý thích

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Tổng kết năm học         HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Trò chơi dân gian: ( Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, cá sấu lên 

bờ, cướp trứng gà, mèo đuổi chuột)

trò chơi vận động: ( tiếp sức, hái hoa dâng chủ, vượt chướng ngại 

vật, về đúng nhà)

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời ,...

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Trò chơi dân gian: ( Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, cá sấu lên bờ, cướp 

trứng gà, mèo đuổi chuột)

trò chơi vận động: ( tiếp sức, hái hoa dâng chủ, vượt chướng ngại vật, về đúng 

nhà)

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời ,...

Ôn tập các bài hát, bài thơ đãhọc



9g25 -10g15

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Tiếng Anh

(Cô Trà)

2h10- 2h40

14g40– 15g10 Giáo dục lễ giáo

15g15– 15g45

16g25 –  17g

Thứ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày
26 27 28 29 30

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

     

 Hoạt động theo ý thích

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ

Ăn xế

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống: xếp ghế vào bàn ăn )

TUẦN 4

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Tổng kết năm học

Giáo dục lễ giáo

Ôn tập các bài hát, bài thơ đãhọc



8g – 8g40

Đánh giá sự phát triển của trẻ 

cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị 

Tổng kết năm học 

Tiếng Anh

(Cô Trà)

8g5 - 8g35

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI

 DG: mèo đuổi chuột

-TCVĐ: Vè đúng nhà

-Chơi tự do: chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

8g45 – 9g20

Múa

(8g45 – 9g5)

Thời gian còn lại: Gogo học 

tiếng Anh)

9g25 -10g15

10g20 -14g

14g05 – 14g35
Tiếng Anh

(Cô Trà)

2h5 - 2h35
14g40– 15g10 Giáo dục lễ giáo

15g15– 15g45

16g25 –  17g

     

 Hoạt động theo ý thích

Tuyên dương cuối ngày- Trả trẻ

Lịch học bơi

14h10 - 15h10

Ôn tập các bài hát, bài thơ đãhọc

Giáo dục lễ giáo

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống: tự dẹp tô, khây ăn)

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Tổng kết năm học 

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Trò chơi dân gian: ( Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, cá sấu lên bờ, cướp 

trứng gà, mèo đuổi chuột)

trò chơi vận động: ( tiếp sức, hái hoa dâng chủ, vượt chướng ngại vật, về đúng 

nhà)

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời ,...

        HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Trò chơi dân gian: ( Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, cá sấu lên 

bờ, cướp trứng gà, mèo đuổi chuột)

trò chơi vận động: ( tiếp sức, hái hoa dâng chủ, vượt chướng ngại 

vật, về đúng nhà)

Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời ,...

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Tổng kết năm học 

Ăn xế


